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Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm
thấy được vị thế của vấn đề bình đẳng dân tộc, bản
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Người đã minh
chứng điều đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định
vấn đề bình đẳng dân tộc là một trong những nhân
tố quyết định thành công của sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và bình
đẳng dân tộc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo
những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
vấn đề dân tộc; đồng thời kết tinh và phát huy

truyền thống tốt đẹp của dân tộc về giải quyết các
mối quan hệ dân tộc. 

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
bình đẳng dân tộc

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin,
dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu
dài của xã hội loài người. C.Mác đã khẳng định:
lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử
của những cuộc đấu tranh giai cấp. Như vậy, ngay
từ khi xã hội loài người có sự phân chia giai cấp,
con người đã luôn tìm cách đấu tranh nhằm vươn
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tới sự giải phóng. Trong những mục tiêu của sự
nghiệp giải phóng ấy, bình đẳng và công bằng xã
hội vừa là vấn đề cơ bản, vừa là vấn đề lâu dài. Đối
với chủ nghĩa xã hội, bình đẳng và công bằng xã
hội luôn luôn là nguyện vọng thiết tha của quần
chúng nhân dân, đồng thời cũng là một trong những
mục tiêu và động lực quan trọng của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bình đẳng, vốn nghĩa là sự ngang bằng nhau
về một phương diện nào đó giữa hai hay một số
sự vật cùng tham gia một quan hệ nhất định. Như
vậy, bình đẳng xã hội được hiểu là sự ngang bằng
nhau giữa các cá nhân hay các nhóm cộng đồng
xã hội về một phương diện xã hội nhất định nào
đó, chẳng hạn như bình đẳng về quyền và nghĩa
vụ công dân, về địa vị xã hội, về cơ hội, về mức
độ thỏa mãn những nhu cầu cụ thể nhất định trong
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội…
Theo đó, có thể nói sự ngang bằng nhau giữa
người với người (hoặc giữa các nhóm cộng đồng
xã hội với nhau) về mọi phương diện, là nói đến
một sự bình đẳng xã hội toàn diện, hoàn toàn. Bình
đẳng xã hội chỉ đặt ra trong so sánh về phương
diện xã hội. Ngoài sự khác nhau về mặt xã hội thì
bình đẳng xã hội cũng không loại trừ sự khác biệt
về mặt tự nhiên và sinh vật.

Trong tác phẩm “Phê phán Cương lĩnh Gôta”,
C.Mác đã đấu tranh chống lại quan điểm rất trừu
tượng của Lát-xan về vấn đề bình đẳng xã hội. Ông
cho rằng, công bằng và bình đẳng xã hội trong chủ
nghĩa xã hội phải gắn liền với việc xóa bỏ giai cấp
bóc lột, điều đó không có nghĩa là xã hội sẽ có sự
bình đẳng hoàn toàn. Do đó, có thể xem bình đẳng
xã hội là một giá trị có tính chất định hướng để con
người thỏa mãn những nhu cầu cơ bản về đời sống
vật chất và tinh thần trong mối quan hệ tương đối
hợp lý giữa cá nhân và nhóm xã hội, phù hợp với
khả năng hiện thực của những điều kiện kinh tế -
xã hội nhất định. Sự phân tích khoa học và cụ thể
về vấn đề bình đẳng xã hội trong tư tưởng của
C.Mác giúp chúng ta hiểu rõ hơn khái niệm bình
đẳng xã hội và mối quan hệ của nó với những khái
niệm khác, đặc biệt là khái niệm bình đẳng dân tộc.

Học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc được
thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
như vấn đề bình đẳng dân tộc, tự quyết dân tộc,
liên hiệp công nhân các dân tộc, dân tộc tư bản chủ
nghĩa, dân tộc xã hội chủ nghĩa… Trong đó vấn đề
bình đẳng dân tộc là một trong những nguyên lý
rất quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trong nhiều tác phẩm, các nhà kinh điển chủ
nghĩa Mác - Lênin đã gắn vấn đề dân tộc với vấn
đề giai cấp, gắn mục tiêu đấu tranh cho bình đẳng
dân tộc với mục tiêu đấu tranh cho bình đẳng xã
hội. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
C.Mác đã khẳng định giai cấp vô sản của mỗi
nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải
tự xây dựng thành một giai cấp dân tộc, phải tự
mình trở thành dân tộc. Đồng thời các ông cũng
chỉ ra cho giai cấp công nhân thấy rõ muốn xây
dựng mối quan hệ giai cấp, quan hệ xã hội mới
trên tinh thần: “Hãy xóa bỏ tình trạng người bóc
lột người thì tình trạng dân tộc này nô dịch dân tộc
kia cũng sẽ mất theo”(1).

Trong tác phẩm “Về quyền dân tộc tự quyết”,
V.I.Lênin đã chỉ rõ, các dân tộc có quyền bình
đẳng…, đây cũng là nội dung cơ bản trong cương
lĩnh dân tộc của Lênin.

Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin, bình đẳng giữa các dân tộc, trước hết là thủ
tiêu tình trạng áp bức giai cấp, trên cơ sở đó nhằm
xóa bỏ sự nô dịch của dân tộc này với dân tộc khác,
từ đó khắc phục tình trạng chênh lệch về trình độ
phát triển giữa các dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi
để các dân tộc ở trình độ lạc hậu kém phát triển nỗ
lực vượt lên trên con đường tiến bộ, văn minh. Sự
bình đẳng toàn diện giữa các dân tộc không chỉ
được ghi nhận về pháp lý, mà quan trọng hơn là
phải được thể hiện trong thực tế cuộc sống.

Xét về nội dung, công bằng bình đẳng dân tộc
theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là bình
đẳng toàn diện, nhưng trên hết, trước hết là bình
đẳng trong lĩnh vực kinh tế. Ở phương diện này,
bình đẳng dân tộc phụ thuộc vào sự đồng đều về
trình độ phát triển kinh tế của các dân tộc, cốt lõi
là sự phát triển về lực lượng sản xuất. Trong tác
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phẩm “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác đã viết: “Những
quan hệ qua lại giữa các dân tộc khác nhau đều
phụ thuộc vào trình độ phát triển của mỗi dân tộc
đó về mặt lực lượng sản xuất, sự phân công lao
động và sự giao tiếp nội bộ…”(2). Điều mà C.Mác
nói ở đây có thể hiểu là không ngừng phát triển
lực lượng sản xuất, vượt qua tình trạng lạc hậu về
kinh tế, vươn lên trình độ sản xuất tiên tiến của
thời đại là con đường đưa mỗi dân tộc vươn lên
địa vị bình đẳng với các dân tộc khác.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng
trong lĩnh vực kinh tế, các nhà kinh điển chủ nghĩa
Mác - Lênin không xem nhẹ ý nghĩa của bình
đẳng trên lĩnh vực chính trị, bởi lẽ, bình đẳng trên
lĩnh vực chính trị là quyền rất cơ bản của mỗi dân
tộc, tộc người, đặc biệt đối với các dân tộc bị áp
bức, bị lệ thuộc, đấu tranh giành quyền bình đẳng
chính trị là điều kiện để thực hiện bình đẳng trên
các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Mỗi biểu
hiện của tư tưởng dân tộc cực đoan, dân tộc nước
lớn; kỳ thị dân tộc, phân biệt đối xử giữa các dân
tộc, tộc người, những mưu đồ chính trị của các thế
lực phản động, việc can thiệp vào công việc nội
bộ của các quốc gia dân tộc, tộc người đều vi
phạm quyền bình đẳng chính trị của các dân tộc.
Quyền bình đẳng chính trị theo Lênin là các dân
tộc có quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc mình;
quyền lựa chọn chế độ chính trị, lựa chọn con
đường, bước đi, nhịp độ của sự phát triển, nó cũng
đồng nghĩa với quyền tự quyết dân tộc.

Bình đẳng trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng
có tầm quan trọng đặc biệt. Nó liên quan tới nhiều
yếu tố văn hóa dân tộc - tộc người. Bởi văn hóa là
biểu hiện kết tinh những giá trị truyền thống của
mỗi dân tộc. Chính trên lĩnh vực văn hóa, các yếu
tố tộc người - những yếu tố mà ở đó phân biệt rõ
dân tộc này với dân tộc khác được biểu hiện đầy
đủ nhất. Nền văn hóa với các bản sắc dân tộc mất
đi thì dần dần dân tộc cũng tan biến với tính cách
một cộng đồng riêng, độc lập, đó chính là thảm
họa của tình trạng bị đồng hóa, cưỡng bức dân tộc.
Trong quan hệ dân tộc, văn hóa là một nhân tố có
ý nghĩa quyết định địa vị bình đẳng của dân tộc

này với dân tộc khác.
Lênin đã khẳng định vấn đề bình đẳng trong

văn hóa phải gắn chặt với bình đẳng về kinh tế và
chính trị. Lênin viết: “Tách lĩnh vực trường học
riêng ra, trước nhất đó là một điều không tưởng
phi lý, vì không thể nào tách trường học (cũng như
“văn hóa dân tộc” nói chung) ra khỏi kinh tế và
chính trị được”(3).

Liên quan đến bình đẳng văn hóa là quyền bình
đẳng về ngôn ngữ - một quyền tự nhiên của con
người. Vấn đề ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ dân
tộc là nhu cầu máu thịt, thiêng liêng của cư dân
các dân tộc. Bởi vì quyền bình đẳng về ngôn ngữ
là sự đóng góp tích cực của những người dân chủ
triệt để. Theo Lênin, những người không thừa
nhận, không bảo vệ quyền bình đẳng dân tộc, bình
đẳng về ngôn ngữ, không đấu tranh chống mọi bất
bình đẳng dân tộc, thì người đó không phải là
người mácxít chân chính. Ý nghĩa sâu xa của
Lênin về bình đẳng dân tộc, thực chất là cần thủ
tiêu giai cấp.

Như vậy, theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác
- Lênin, vấn đề bình đẳng dân tộc nằm trong
khuôn khổ bình đẳng xã hội. Do đó, các ông đã
đưa tiến trình của cuộc đấu tranh giành quyền bình
đẳng dân tộc hòa nhập vào tiến trình chung của
cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng con người.

2. Kế thừa giá trị văn hóa truyền thống dân
tộc Việt Nam

Với truyền thống hàng ngàn năm lịch sử dựng
nước và giữ nước, giá trị cốt lõi xuyên suốt, cội
nguồn của tư tưởng bình đẳng dân tộc là chủ nghĩa
yêu nước - giá trị đầu bảng của thang giá trị Việt
Nam. Đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái, cố kết
cộng đồng đã được hun đúc qua bao thế hệ con
người Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện
thân cho truyền thống ấy, giá trị ấy.

Ngay từ thời Vua Hùng dựng nước, tất cả các
dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, từng
có nguồn gốc lịch sử, phong tục tập quán, tiếng
nói, chữ viết, cư trú trên những vùng miền khác
nhau, cho dù là dân tộc đa số hay thiểu số, họ
đều đoàn kết gắn bó với nhau thành một khối
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thống nhất, cùng nhau chống mọi kẻ thù, cùng
nhau khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế,
xã hội.

Yêu cầu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đã tạo nên tinh thần
tự lực, tự cường, chung lòng chung sức đấu tranh
chống kẻ thù xâm lược. Trong suốt chiều dài lịch
sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã trải qua
12 thế kỷ liên tục chống giặc ngoại xâm, phải
đương đầu với các thế lực xâm lược hùng mạnh
như: Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh,
Pháp, Nhật, Mỹ, nhưng nhân dân Việt Nam dù ở
miền xuôi hay miền ngược, dân tộc đa số hay thiểu
số đã liên kết chặt chẽ, cố kết cộng đồng đã giành
những thắng lợi vô cùng oanh liệt, vẻ vang, làm
rạng danh non sông đất nước.

Do yêu cầu của cuộc đấu tranh chinh phục
thiên nhiên, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã
đoàn kết, hợp sức, hợp lực chống lại sự khắc
nghiệt của thiên nhiên như bão lũ, hạn hán để
giành giật cuộc sống mưu sinh với tấm lòng
“nhường cơm sẻ áo”, “thương người như thể
thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… Tất cả
những giá trị ấy đã vun đắp nên truyền thống yêu
nước, cố kết cộng đồng dân tộc. Không chỉ là một
tình cảm, một phẩm chất tinh thần, mà đã phát
triển nâng lên trở thành chủ nghĩa yêu nước, chủ
nghĩa dân tộc chân chính, trở thành dòng chủ lưu
của tư tưởng Việt Nam.

Sau này, khi đề cập đến vấn đề dân tộc ở nước
ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, tất cả
các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đều là
một nhà. Cụm từ “con Rồng cháu Tiên” được
Người nhiều lần sử dụng để nói lên mối quan hệ
máu thịt giữa các dân tộc trong cộng đồng dân
tộc Việt Nam.

Bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống
của dân tộc Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh
kết tinh, phát huy thì những giá trị văn hóa của
phương Đông, phương Tây cũng góp phần tạo nên
tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc. Bởi
vậy, một nhà văn, nhà báo phương Tây đã khái
quát rằng, hình ảnh Hồ Chí Minh là sự kết hợp

hoàn chỉnh đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái
của Chúa, Triết học của Mác, thiên tài cách mạng
của Lênin và tình cảm của một chủ gia tộc, tất cả
được bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên.

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành quả
tri thức của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm
cho vốn trí tuệ của mình ngày một giàu có và sâu
sắc. Trước hết, Người sớm hấp thụ tư tưởng Nho
học, nắm vững nguyên lý cơ bản, tiếp thu sáng tạo
những mặt tích cực của Nho giáo, chủ yếu ở triết lý
hành động, tư tưởng nhân đạo, những nguyên tắc,
đạo lý thương dân, yêu nước, lý tưởng về xã hội
thái bình, thịnh trị. Hồ Chí Minh còn tiếp thu những
tư tưởng của Phật giáo, tư tưởng vị tha, từ bi, bác
ái, cứu khổ, cứu nạn, mong sao đem lại ấm no cho
mọi người. Ngoài ra, Người còn khai thác nhiều yếu
tố tích cực của các nhà tư tưởng phương Đông cổ
đại như: Lão Tử, Mặc Tử… và cận hiện đại như
Tôn Trung Sơn…

Tất cả những giá trị, phẩm chất tốt đẹp đã hun
đúc nên chủ nghĩa yêu nước ở Hồ Chí Minh. Vốn
kiến thức phong phú cùng với trình độ uyên thâm
về Nho học, đã tạo cơ sở để Người tiếp nhận
những giá trị văn hóa phương Tây ở nơi đất khách
quê người, nhất là tiếp thu tư tưởng dân chủ, tinh
thần “tự do, bình đẳng, bác ái” của các cuộc đấu
tranh cách mạng tư sản.

Như vậy, sự kết tinh những giá trị văn hóa
truyền thống Việt Nam, nổi bật là chủ nghĩa yêu
nước, tinh thần nhân ái và tính cố kết cộng đồng
cùng với những giá trị tích cực tiếp thu từ kho tàng
văn hóa thế giới, đã trở thành nền tảng vững chắc
để từ đó, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin mà trước hết là những nguyên
lý, lý luận về vấn đề dân tộc và bình đẳng dân tộc./.
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